
VÙNG NƯỚC VÀ RANH  
GIỚI BỊ ẢNH HƯỞNG 

CÁC ĐỊA PHƯƠNG  
BỊ ẢNH HƯỞNG  

CHẤT GÂY  
Ô NHIỄM  

LOÀI  KHUYẾN CÁO/HẠN CHẾ  

York River from West Point 
(hạ lưu về phía cửa sông gần 
Tue Point và phần thủy triều 

của các nhánh sau: King 
Creek, Queen Creek và 

Wormley Creek. Tổng các 
khúc sông này dài ~ 50 dặm). 

King William Co.,  
New Kent Co.,  

King and Queen 
Co., James City Co., 

Gloucester Co.,  
York Co.   

PCB  

Cá đù (Croaker)  

Không quá hai bữa/tháng  PCB  

Cá mòi (Gizzard Shad)  

PCB  

Cá đù chấm (Spot)  

King Creek  
(một nhánh thủy triều của 

York River ~ 3,5 dặm)  
York Co.  PCB  

 

Cua xanh (Blue Crab)  
(Chỉ tính phần gan tụy) 

KHÔNG ĂN phần gan tụy của cua (“gạch 
vàng”, tuyến lục hoặc gạch). Khuyến cáo 

này chỉ khuyên tránh ăn phần gan tụy  
hoặc “gạch vàng” của cua. Khuyến cáo  
này không áp dụng cho phần thịt cua). 

Lake Anna  
(toàn bộ hồ, ~ 12.895 mẫu 

Anh) gồm cả các nhánh 
Terry's Run, Goldmine Creek 

và Contrary Creek) 

Orange Co., 
 Louisa Co., 

Spotsylvania Co.  

PCB  

Cá mòi (Gizzard Shad)  

KHÔNG ĂN  

PCB  

Cá chép  

Không quá hai bữa/tháng    

PCB  

Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass)  

PCB  

Cá vược sọc (Striped Bass)  

PCB  

Cá rô trắng (White Perch)  

PCB  

Cá trê trắng (White Catfish)  

PCB  

Cá nheo Mỹ (Channel Catfish)  

PCB  

Cá thái dương mang xanh  
(Bluegill Sunfish)  

 
 

Mattaponi River  
(từ Rt. 628 gần trạm thủy văn  

ở hạ lưu ~ 55 dặm về phía hợp  
lưu với Pamunkey River gần  

West Point) 
 
 

 

 
King William Co.,  

King and Queen Co  

 

 

 

PCB  

Cá vược sọc Anadromous (ven biển)  

Không quá hai bữa/tháng   

PCB  

Cá rô trắng (White Perch)  

PCB  

Cá mòi (Gizzard Shad)  

Thủy ngân  

Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass)  

Lake Gordonsville  
(hay Bowlers Mill Lake,  

toàn bộ hồ). (~ 75 mẫu Anh)  
Louisa Co.  Thủy ngân  

Cá vược miệng rộng (Largemouth Bass)  

Không quá hai bữa/tháng  

Pamunkey River  
(từ hạ lưu Nelson Bridge Road 
(cầu Route 615) ~ 72 dặm về  
phía hợp lưu với Mattaponi  

River gần West Point)  

Hanover Co.,  
King William Co.,  

New Kent Co.  

Thủy ngân  

Cá trê xanh (Blue Catfish)  

Không quá hai bữa/tháng  

PCB  

Cá mòi (Gizzard Shad)  

Herring Creek  
(từ cầu Route 628 (Dorrell Road)  
~ 7 dặm đến ngã ba Mattaponi 

River)  

King William Co.  

Thủy ngân  

Cá thái dương mang xanh  
(Bluegill Sunfish)  

Không quá hai bữa/tháng 

Thủy ngân  

Cá da trơn đầu bò vàng  
(Yellow Bullhead Catfish)  

 Reedy Creek  
(từ hạ lưu Rt. 301 ~ 4 dặm  

về phía hợp lưu với  
Mattaponi River) 

Caroline Co.  

Thủy ngân  

Cá thái dương ức đỏ  
(Redbreast Sunfish)  

Không quá hai bữa/tháng 

Thủy ngân  

Cá da trơn đầu bò vàng  

(Yellow Bullhead Catfish)  

LƯU VỰC YORK RIVER  

Virginia Department of Health | Office of Environmental Health Services | Public Health Toxicology | 109 Governor Street | Richmond, Virginia 23219 | Email: toxicology@vdh.virginia.gov 

Khuyến cáo về việc tiêu thụ cá được xem xét hàng năm và cập nhật khi cần thiết. Khuyến cáo về việc tiêu thụ cá này đưa ra lời khuyên khi ăn một số loài cá được đánh bắt từ các 

vùng nước cụ thể. Quý vị nên làm theo hướng dẫn nêu trong khuyến cáo này để giảm tổng nguy cơ tiếp xúc với chất gây ô nhiễm từ cá. Nếu có thắc mắc về nguy cơ đối với sức 

khỏe con người do tiếp xúc với chất gây ô nhiễm từ cá, hãy liên hệ với Ban Dịch tễ học Môi trường thuộc Sở Y tế Virginia. Để biết thêm thông tin về các vùng nước được lấy mẫu 

hoặc quy trình lấy mẫu mô cá, hãy liên hệ với Sở Chất lượng Môi trường Virginia. 

*Một bữa ăn được tính là một khẩu phần cá nặng 8 ounce (nửa pound).  

https://www.vdh.virginia.gov/environmental-health/public-health-toxicology/fish-consumption-advisory/
http://deq.state.va.us/

